	UBND HUYỆN BA CHẼ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học ................
Môn: LỊCH SỬ 7
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)



	     Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TL
	TL
	

	Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê

	
	Trình bày được tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô. 

	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	Số câu:1
Số điểm;2
Tỉ lệ:5%
	
	
	
	
	Số câu:1
Số điểm;2
Tỉ lệ:5%

	Nước Đại Việt thời Lý 
	-Biết được tên vị vua cuối cùng của nhà Lý.
	
	
	 Hiểu được bản chất và tính ưu điểm của  chính sách “Ngụ binh ư nông”

	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	Số câu:1
Số điểm;0,5
Tỉ lệ:5%
	
	
	Số câu:1
Số điểm;2
Tỉ lệ:20%
	
	
	Số câu:2
Số điểm;2,5
Tỉ lệ:25%

	 Nước Đại Việt thời Trần

	- Biết được những nét chính về tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần 
+ Nắm được những nét chính về quân đội, luật pháp, xã hội thời Trần 
+ Nắm được các khái niệm "điền trang", "thái ấp" 
	
	
	
	+ Chứng minh được các tầng lớp nhân dân thời Trần đều tham gia kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. 
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	Số câu:7
Số điểm;3,5
Tỉ lệ:35%
	
	
	
	Số câu:1
Số điểm;2
Tỉ lệ:20%
	
	Số câu:8
Số điểm;5,5
Tỉ lệ:55%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu:9
Số điểm;6
Tỉ lệ:6%
	Số câu:1
Số điểm;2
Tỉ lệ:20%
	Số câu:1
Số điểm;2
Tỉ lệ:20%
	Số câu:11
Số điểm;10
Tỉ lệ:100%
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng nhất:
Câu 1. Vị vua cuối cùng của nhà Lý là
A. Lý Huệ Tông.		B. Lý Cao Tông.		
C. Lý Anh Tông.		D. Lý Chiêu Hoàng.
Câu 2: Thời Trần chia nước ta thành bao nhiêu lộ?
A. 10. 			B. 12. 				
C. 14. 			D. 16.
Câu 3: Bộ luật mới của nhà Trần có tên gọi là gì? Ban hành vào năm nào?
A. Luật hình – năm 1226. 				B. Luật Hồng Đức – năm 1228.
C. Quốc triều hình luật – năm 1230. 		D. Hình thư – năm 1042.
Câu 4. Thời Trần, quân đội được tuyển chọn theo chủ trương
A. quân phải cốt đông, nước mới mạnh. 		B. quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.
C. quân lính vừa đông, vừa tinh nhuệ.		D. quân đội phải văn võ song toàn.
Câu 5: Thời Trần những người được tuyển chọn vào cấm quân là
A. trai tráng khỏe mạnh ở quê hương nhà Trần. 		B. trai tráng khỏe mạnh đủ 18 tuổi.
C. trai tráng con em quý tộc, vương hầu. 			D. trai tráng con em quan lại trong triều.
Câu 6: Ruộng đất của quý tộc, vương hầu do vua Trần ban cấp  được gọi là
A. điền trang. 		B. trang viên. 		C. tịch điền. 			D. thái ấp.
Câu 7: Trong xã hội thời Trần có những tầng lớp nào?
A. Vương hầu, quý tộc; nông dân, nông nô.
B. Vương hầu, quý tộc; nông dân, nô tì, thợ thủ công.
C. Quý tộc, địa chủ; nông dân, nô tì, nông dân tự do, nông dân tá điền.
D. Vương hầu, quý tộc; địa chủ; nông dân tự do, nông dân tá điền; thợ thủ công, thương nhân; nô tì.
Câu 8: Thời Trần, các vương hầu, quý tộc chiêu tập dân nghèo để
A. luyện tập quân sự, làm đường sá. 		B. làm nghề thủ công, ươm tơ, dệt vải.
C. khai hoang, lập điền trang. 			D. hầu hạ, phục dịch, làm tôi tớ.

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Em hãy trình bày tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô.
Câu 2 (2 điểm): Em hãy chứng minh các tầng lớp nhân dân thời Trần đều tham gia kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Câu 3 (2 điểm): Em hiểu thế nào là chính sách “Ngụ binh ư nông” ? Chính sách đó có ưu điểm gì?
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	C
	B
	A
	D
	D
	C

	Điểm 
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0. 5



B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Bộ máy nhà nước thời Ngô được tổ chức như sau:
- Trung ương : 
+ Vua đứng đầu quyết định mọi việc ; 
+ Đặt các chức quan văn, võ, quy định lễ nghi, sắc phục của quan lại các cấp.
- Ở địa phương : cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng (Đinh Công Trứ - Thứ sử châu Hoan, Kiều Công Hãn - Thứ sử châu Phong...).
	

0.5
0.5

1.0

	2
	Chính sách “Ngụ binh ư nông” là:
+ Chính sách “Ngụ binh ư nông” (gửi binh ở nhà nông) là hằng năm, chia quân sĩ chia thành phiên, thay nhau đi tập luyện và thanh niên đăng kí tên vào sổ nhưng vẫn ở nhà sản xuất. Khi có chiến tranh, triều đình sẽ điều động.
	

1.0


1.0

1.0



	
	Chính sách đó có ưu điểm là: 
+ Lực lượng tham gia quân đội là những trai tráng ở các làng, lại vừa là lực lượng lao động sản xuất chính.
+ Điều này có tác dụng, vừa đảm bảo có lực lượng sản xuất nông nghiệp, vừa có lực lượng quân đội dự trữ. Họ vừa có nhiệm vụ sản xuất khi thời bình, đánh giặc khi có chiến tranh. 
	

	3
	Các dẫn chứng để chứng minh các tầng lớp nhân dân thời Trần đều tham gia kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên là:
+ Khi được tin quân Mông Cổ chuẩn bị đánh nước ta, theo lệnh vua Trần, cả nước sắm sửa vũ khí, các đội dân binh ngày đêm luyện tập, sẵn sàng đánh giặc.
+ Khi giặc tấn công cả 3 lần, nhân dân ta đồng lòng thực hiện “Vườn không nhà trống” gây cho địch nhiều khó khăn.
+ Ý chí quyết tâm đánh giặc thể hiện rất cao tại Hội nghị Diên Hồng, các bậc phu lão đều quyết tâm “đánh”, quân sĩ khắc vào tay hai chữ “Sát Thát”.
+ Vua, tôi nhà Trần đều hăng hái đánh giặc: vua trực tiếp chỉ huy, cận thần cương quyết đánh giặc. Trần Thủ Độ “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”. Trần Quốc Tuấn “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng”.

	


0.5

0.5

0.5

0.5





